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CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT. ( Mỗi câu 0.4 điểm) 
1. Biểu thức quan hệ giữa hai hệ số khuếch đại tĩnh α, β của transistor là: 
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     d. Tất cả đều sai 

2. Mạch điện ở hình 1 được mắc theo kiểu nào: 

 a. E chung     b. C chung 

 b. B chung     d. Tất cả đều sai 

3. Theo mạch điện ở hình 1 điện trở tương đương R1 và R2 được tính: 
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4. Khi transistor mắc kiểu CE thì tín hiệu ngõ ra so với tín hiệu ngõ vào là: 

a. Cùng pha     b. Đảo pha 

c. Câu a và b đều đúng    d. Câu a và b đều sai 

5. Các kiểu ráp cơ bản của BJT là: 

a. CE, CB, CC     b. E chung, B chung, C chung 

c. D chung, S chung, G chung   d. Chỉ có câu C sai 

6. Hiệu điện thế giữa cực nền và cực phát của BJT gọi là: 

a. VBC      b. VCE 

c. VBE      d. VDS 

7. Khi BJT dẫn bão hòa ta có: 

a. UBE lớn     b. Dòng IC lớn 

c. UBE = 0V     d. Chỉ có câu c sai 

8. Tọa độ điểm phân cực của BJT: 

a. IB tăng, IC tăng, VCE tăng   b. IB tăng, IC tăng, VCE giảm 

c. IB giảm, IC giảm, VCE giảm   d. IB giảm, IC tăng, VCE giảm 

9. Khi transistor làm việc ở vùng khuếch đại tuyến tính ta có: 

a. EC II       b. CB II   
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10. Khi BJT dẫn điện thì: 

a. Mối nối P-N giữa B và E được phân cực thuận 

b. Mối nối P-N giữa B và C được phân cực nghịch 

c. Câu a và b đều đúng  

d. Cả ba câu đều sai 

11. Thyristor (SCR) là một linh kiện có ba chân: 

a. D, S, G     b. B, C, E 

c. A, K, G     d. E, B1, B2 

12. SCR có điện áp VAK>0 thì trong SCR có: 

a. 3 mối nối P-N được phân cực thuận  

b. 3 mối nối P-N được phân cực nghịch 

c. 1 mối nối P-N được phân cực thuận và 2 mối nối P-N được phân cực nghịch 

d. Cả ba câu đều sai 

13. Để làm tắt được SCR khi đã dẫn, ta phải: 

a. Ngắt dòng IA  b. Chỉ cho VGK = 0 

c. Ngắt dòng IG     d. Cả ba câu đều sai 

14. SCR có điện áp VAK<0 thì trong SCR có: 

a. 3 mối nối P-N được phân cực nghịch  

b. 3 mối nối P-N được phân cực thuận 

c. 1 mối nối P-N được phân cực nghịch và 2 mối nối P-N được phân cực thuận 

d. Cả ba câu đều sai 

14. Mạch ổn áp là mạch có trị số điện áp ngõ ra: 

a. Không đổi   b. Luôn tăng 

c. Luôn giảm     d. Cả ba câu đều sai 

15. Mạch ổn áp luôn có điện áp ngõ ra: 

a. Bằng điện áp ngõ vào   b. Gấp ba lần điện áp ngõ vào 

c. Gấp 5 lần điện áp ngõ vào   d. Cả ba câu đều sai 

16. Mạch khuếch đại  tín hiệu điện áp  trong một bước  được gọi là :_______ khuếch đại áp. 

a. Cầu      b. Tầng  

c. Đường dẫn     d. Mạng 

 

Áp dụng cho câu 17, 18, 19, 20 và 21 
Cho mạch phân cực transistor trong hình 2, biết transistor là loại Si có hệ số β = 150, VBE = 0,7V và 

các thông số như trên hình vẽ  

17. Dòng điện IB là: 

 a. IB = 0,83mA    b. IB = 0,63mA 

 c. IB = 0,43mA    d. IB = 0,23mA 

18. Dòng điện IC là: 

 a. IC = 84,5mA    b. IC = 74,5mA 

 c. IC = 64,5mA    d. IC = 54,5mA 

19. Dòng điện IE là: 

 a. IE = 64,93mA    b. IE = 66,93mA 

 c. IE = 68,93mA    d. IE = 62,93mA 

20. Điện áp VCE là: 

 a. VCE = 4,55V    b. VCE = 3,55V 

 c. VCE = 2,55V    d. VCE = 1,55V 



21. Điện áp VCB là: 

 a. VCB = 2,85V    b. VCB = 4,85V 

 c. VCB = 6,85V    d. VCB = 8,85V 

 

Áp dụng cho câu 22, 23, 24 và 25 

 

Cho mạch điện như hình 3. Biết VCC = 12V, RC = 2,2KΩ, RB = 240KΩ, Transistor loại N-P-N có 

VBE=0,7V, β = 50. Hãy xác định các điểm làm việc tĩnh. 

 

17. Dòng làm việc IBQ tĩnh là: 

a.   IBQ = 47,08μA     b.   IBQ = 49,08μA 

c.   IBQ = 48,08μA     d.   IBQ = 50,08μA 

18. Dòng làm việc ICQ tĩnh là: 

a.   ICQ = 4,35mA     b.   ICQ = 3,35mA 

c.   ICQ = 5,35mA     d.   ICQ = 2,35mA 

19. Điện áp làm việc  VCEQ là: 

a.   VCEQ = 6,245V    b.   VCEQ = 3,245V 

c.   VCEQ = 5,245V    d.   VCEQ = 4,245V 
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